
 
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: GDQP – AN – KHỐI 11 

 

TT Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

 

Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, biên giới quốc gia nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

4 2  2 1 1  1 1 6TN 

 

3TN 

1TL 

 

1TN 

1TL 
45% 

2 
Bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự 

và trách nhiệm của học sinh 
1 1  2 1 1   1 3TN 2TN 

1TN 

1TL 
25% 

3 

Bài 3: Phòng, chống tệ nạn xã 

hội ở Việt Nam trong thời kì 

hội nhập quốc tế 

3 1  4 2 2    7TN 

 

3TN 

 

 

2TN 

 

30% 

Tổng số câu 8 4  8 4 4  1 2 16TN 

 

8TN 

1TL 

 

4TN 

2TL 
100% 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 100 

 

 

 

 

 



 
 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: GDQP – AN – KHỐI 10 

TT 

 

 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 
 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 1: Bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên giới quốc 

gia nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam  

- Biết:  

+ Nêu được một số nội dung về chủ 

quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước 

CHXHCNVN. 

+ Khái niệm về BGQG và các vùng 

biển Việt Nam. 

- Hiểu: 

- Trình bày được mục tiêu của Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 

trong tình hình mới.  

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo 

vệ BGQG. 

- Vận dụng:  

+ Thực hiện được trách nhiệm của học 

sinh trong việc quản lí xây dựng và bảo 

vệ biên giới quốc gia. 

+ Tấm gương anh hùng LLVT trong bảo 

vệ chủ quyền biển đảo. 

4 2  2 1 1  1 1 



 
 

2 

Bài 2: Luật Nghĩa vụ quân 

sự và trách nhiệm của học 

sinh 

- Biết:  

+ Chỉ ra được độ tuổi và thời gian gọi 

nhập ngũ của công dân 

+ Nêu được tiêu chuẩn tuyển chọn công 

dân thực hiện nghĩa vụ tham công an 

nhân dân. 

- Hiểu: 

+ Trình bày được tạm hoãn và miễn gọi 

nhập ngũ. 

+ Giải thích được các hành vi nào trong 

thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt 

vi phạm hành chính. 

- Vận dụng: Trách nhiệm bản thân 

trong việc tham gia nghĩa vụ quân sự. 

1 1  2 1 1   1 

3 

Bài 3: Phòng, chống tệ 

nạn xã hội ở Việt Nam 

trong thời kì hội nhập 

quốc tế 

- Biết: 

+ Nêu được khái niệm tội phạm, tội 

phạm sử sụng công nghệ cao, tệ nạn xã 

hội.  

+ Cách thức hoạt động phổ biến của tội 

phạm. 

- Hiểu: 

+ Trình bày được quy định của pháp 

luật về phòng chống tệ nạn xã hội, 

phòng chống tội phạm công nghệ cao. 

- Vận dụng: 

- Trách nhiệm của HS trong phòng 

chống tệ nạn xã hội  

3 1  4 2 2    

Tổng số câu 8 4  8 4 4  1 2 

Tổng số điểm 3,0 4,0 3,0 

Tỉ lệ % 30 40 30 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


